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...............................................................................................................................................

I. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Số 95 đọc là:

A. Chín mươi năm B. Chín năm C. Chín mươi lăm

Câu 2. Số? 57 <….. < 59

A. 56 B. 58 C. 57

A. 90 B. 100 C. 99

A. 22 B. 10 C. 11

Câu 3. Số tròn chục lớn nhất có 2 chữ số là:

Câu 4. Số bé nhất có hai chữ số giống nhau là:

Câu 5. Mẹ cho An 10 cái kẹo, An ăn 2 cái, cho em 5 cái. Hỏi An còn mấy cái kẹo?

A.8 cái kẹo B. 3 cái kẹo C. 7 cái kẹo

II. Làm các bài tập sau: 

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

42 – 2

………

71 + 22

……….

63 – 2

………..

5 + 21

………..

……… ………. ……….. ………..

……… ………. ……….. ………..

Bài 2. Điền dấu >; <; = ?

25 + 4 24 + 14

54 – 3 48 – 5

27 + 41 41 + 27

98 – 5 14 + 32



Bài 3. Ngày nghỉ, bé giúp mẹ làm bánh. Mẹ và bé

làm được 18 cái bánh. Bé mang biếu bà 8 cái bánh.

Hỏi bé còn lại mấy cái bánh?

Bé còn lại cái bánh.

Bài 4. Hình bên có:

- ….. hình tam giác

Bài 5*. Bạn Khăn Đỏ xếp một số quả táo vào giỏ để mang biếu bà. Biết rằng mỗi giỏ đựng được  

5 quả táo. Hỏi có bao nhiêu quả táo không xếp được vào giỏ?

A. 1 quảtáo B. 2 quả táo C. 3 quả táo


